
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ VIỆC DUY TRÌ ĐÁP ỨNG GPP NĂM 2023

(Kèm theo Kế hoạch  số:                            của Sở Y tế ngày       tháng 12  năm 2022 của Sở Y tế)

STT Tên Cơ sở
Phụ trách

chuyên môn Địa chỉ GPP Ngày cấp
Ngày đánh
giá dự kiến

1

Quầy thuốc Phòng
khám đa khoa Tâm
Phúc Đắk Mil

Đỗ Ngọc Mai
12 Nguyễn Chí Thanh, Thị
trấn Đắk Mil, huyện Đắk
Mil, tỉnh Đắk Nông

724 12/5/2020
12/5/2023

2

Quầy thuốc tây
Nguyễn Văn Hướng

Nguyễn Văn
Hướng

Số nhà 34, Thôn Đức An, xã
Thuận An, huyện Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông

725 12/5/2020
12/5/2023

3

Quầy thuốc Phòng
Khám

Nguyễn Hoàng
Mỹ Lệ

Số 30 Lê Duẩn, Thị trấn
Đắk Mil, huyện Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông

242 10/1/2020
10/1/2023

4

Quầy thuốc Duy
Thiện

Đinh Thị Diệu
Hà

Đường Hoàng Quốc Việt,
Thị trấn Đắk Mil, huyện
Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

713 10/1/2020

10/1/2023

5

Quầy thuốc Phòng
Khám

Nguyễn Hoàng
Mỹ Lệ

Số 30 Lê Duẩn, Thị trấn
Đắk Mil, huyện Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông

242 10/1/2020
10/1/2023

6

Quầy thuốc tây Vân
Hoàng Nguyễn Thị Vân

TDP5, Thị trấn Đắk Mil,
huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk
Nông

711 6/3/2020
6/3/2023

7

Quầy thuốc Trường
sơn

Nguyễn Văn
Sơn

Thôn 12, xã Đắk Rla, huyện
Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 70 12/5/2020

12/5/2023

8

Quầy thuốc Thanh
Xuân Trần Thị Xuân

Thôn Đức Lợi, xã Đắk
Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh
Đắk Nông

759 27/11/2020
10/11/2023

9

Quầy thuốc Thân
Thiện

Trần Thị Kim
Tuyến

TDP3, Thị trấn Đắk Mil,
huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk
Nông

57 9/6/2020
9/6/2023

10

Quầy thuốc Hồng
Ngọc

Phan Thị Lệ
Hồng

TDP9, Thị trấn Đắk Mil,
huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk
Nông

56 9/6/2020
9/6/2023

11

Nhà thuốc Long
Châu 179

Nguyễn Thị
Thanh Nhàn

Số 147 Nguyễn Tất Thành,
Thị trấn Đắk Mil, huyện
Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

756 18/6/2020

18/6/2023

12

Quầy thuốc Hoàng
Nhàn

Nguyễn Thị
Nhàn

Thôn 6, xã Đắk Rla, huyện
Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 758 27/11/2020

10/11/2023
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13
Quầy thuốc số 20

Lương Thị
Tuyết Vinh

TDP7, Thị trấn Eatling,
huyện Cư jut, Đắk Nông 32 6/3/2020

6/3/2023

14

Quầy thuốc Phương
Diễm

Lê Thị Phương
Diễm

438 Nguyễn tất Thành, Thị
trấn Eatling, huyện Cư Jút,
tỉnh Đắk Nông

712 6/3/2020
6/3/2023

15

Quầy thuốc Minh
Phương

Phạm Thị
Phương

45 Nguyễn Trãi, Thị trấn
Eatling, huyện Cư Jút, tỉnh
Đắk Nông

753 10/5/2020
10/5/2023

16

Quầy thuốc Dũng
Tú

Nguyễn Công
Dũng

Thôn 2, xã Cư Knia, huyện
Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 743 12/8/2020

12/8/2023

17

Nhà thuốc Trung
tâm huyện Cư Jút Lê Văn Cường

01 Nguyễn Văn Linh, thị
trấn Eatling, huyện Cư Jút,
tỉnh Đắk Nông

742 12/8/2020
12/8/2023

18
Quầy thuốc Nhi Thi Trần Thị Xuân

Thôn 5, xã Đắk Đrông,
huyện Cư Jút, tỉnh Đắk
Nông

309 8/12/2020
8/12/2023

19

Quầy thuốc Thanh
Thủy

Nguyễn Thị Lệ
Thủy

Thôn 6, xã Kiến Thành,
huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk
Nông

714 10/1/2020
10/1/2023

20

Quầy thuốc Thanh
Quyên

Trần Thị
Thanh Quyên

Thôn 3, xã Nhân Cơ,
huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk
Nông

351 10/1/2020
10/1/2023

21

Quầy thuốc Hà
Tâm

Trần Thị Hà
Tâm

Thôn 5, xã Nhân Cơ,
huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk
Nông

715 10/1/2020
10/1/2023

22

Quầy thuôc thuốc
Dn Ngọc Lan Nguyễn Thị Lan Thôn 2, xã Đắk Rla, huyện

Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 270 12/5/2020
12/5/2023

23

Quầy thuốc Anh
Thư Đỗ Thị Minh Thôn 8, xã Nhân Cơ, huyện

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông 305 11/4/2020
11/4/2023

24

Quầy thuốc Thanh
Tâm

Hứa Thị Ngọc
Liễu

Thôn 8, xã Nhân Cơ, huyện
Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông 307 11/4/2020

11/4/2023

25

Quầy thuốc Khánh
Vy

Ngô Thị Hoài
Thu

Thôn 8, xã Nhân Cơ, huyện
Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông 306 11/4/2020

11/4/2023

26

Quầy thuốc Thiện
Nhân

Dương Thị
Huyền

Thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện
Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông 303 11/4/2020

11/4/2023

27

Quầy thuốc tây Trần
Nụ Trần Thị Nụ Thôn 7, xã Đắk Wer, huyện

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông 298 11/4/2020
11/4/2023
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28

Quầy thuốc Trường
Khiêm

Nguyễn Trường
khiêm

Thôn 6, xã Kiến Thành,
huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk
Nông

299 11/4/2020
11/4/2023

29

Quầy thuốc Nguyễn
Hải Quang

Nguyễn Hải
Quảng

Thôn 10, Quảng Tín, huyện
Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông 297 11/4/2020

11/4/2023

30

Quầy thuốc Nam
Hằng

Nguyễn Xuân
Lan

Thôn 6, xã Đắk Ru, huyện
Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông 304 11/4/2020

11/4/2023

31
Quầy thuốc Tâm An Nguyễn Thị

Kim Dưỡng
Thôn 6, xã Đắk Ru, huyện
Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông 296 11/4/2020

11/4/2023

32

Quầy thuốc Thu
Hằng

Bùi Thị Thu
Hằng

Thôn 3, xã Kiến Thành,
huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk
Nông

315 16/07/2020
16/07/2023

33
Quầy thuốc Bình An Nguyễn Thị

Hoài Thắm

Tdp3, Thị trấn Kiến Đức,
huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk
Nông

751 10/5/2020
10/5/2023

34

Quầy thuốc Lực
Thịnh

Nguyễn Thị
Thịnh

Thôn 6, xã Đắk Ru, huyện
Đắk R lấp, tỉnh Đắk Nông 749 10/5/2020

10/5/2023

35

Quầy thuốc Ngọc
Hằng Trần Thị Lệ

Thôn Quảng Chánh, xã
Nghĩa Thắng, huyện Đắk
Rlấp, tỉnh Đắk Nông

745 12/8/2020
12/8/2023

36

Quầy thuốc tây Tâm
An Lê Thị Phong

Thôn 9, xã Kiến Thành,
huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk
nông

744 12/8/2020
12/8/2023

37

Quầy thuốc Đông
Dương

Nguyễn Thị
Đông

Thôn 5, xã Đắk Ru, huyện
Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông 739 16/07/2020

16/7/2020

38
Quầy thuốc Phúc An Phạm Thị

Huỳnh Nga

Tdp9, Thị trấn Kiến Đức,
huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk
Nông

121 18/06/2020
18/6/2023

39

Quầy thuốc Hoàng
Anh

Nguyễn Thị Vân
Anh

Thôn 3, xã Đắk Sin, huyện
Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông 738 16/07/2020

16/7/2020

40
Quầy thuốc số 17 Nguyễn Thị

Thuỳ Dung

Thôn 2, xã Nhân Đạo,
huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk
Nông

82 29/12/2020
29/12/2023

41

Quầy thuốc DN số
05 Lê Xuân Minh Thôn 7, xã Đắk Wer, huyện

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông 318 29/12/2020
29/12/2023

42
Quầy thuốc số 15 Phạm Thị Hà

Thôn Quảng Bình, xã Nghĩa
Thắng, huyện Đắk Rlấp,
tỉnh Đắk Nông

83 29/12/2020
29/12/2023
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43
Quầy thuốc sô 16 Thân Thị Mỹ

Linh

Thôn 13, xã Đắk Wer,
huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk
Nông

80 29/12/2020
29/12/2023

44

Quầy thuốc Hoài
Thương

Nguyễn Thị
Trang

Bon Srê Ú, xã Đắk Nia,
Thành Phố Gia Nghĩa,
tỉnh Đắk Nông

715 10/1/2020
10/1/2023

45

Nhà thuốc Thùy
Dương

Phạm Kim
Phụng

TDP1, Phường Nghĩa
Phú,  Thành Phố Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

286 10/1/2020
10/1/2023

46

Nhà thuốc Lan
Phương Trần Văn Tiến

46 Trương Định, Phường
Nghĩa Thành,  Thành Phố
Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

40 10/1/2020

10/1/2023

47

Nhà Thuốc Tâm
Phúc Nguyễn Huệ

TDP2, Phường Nghĩa
Tân,  Thành Phố Gia
Nghĩa , tỉnh Đắk Nông

44 10/1/2020
10/1/2023

48

Nhà thuốc Trường
Hải Lê Vĩnh Phúc

886 đường Nguyễn Tất
Thành, Phường nghĩa
Phú, Thành Phố Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

48 10/1/2020

10/1/2023

49
Nhà thuốc Thiên Vũ Nguyễn Văn Tứ

TDP2, Phường Nghĩa Tân,
Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

714 6/3/2020
6/3/2023

50

Nhà thuốc Hoàng
Trang

Nguyễn Văn
Hòa

TDP4, Phường Nghĩa
Trung, Thành phố Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

715 6/3/2020
6/3/2023

51

 Nhà thuốc An
Phương

Văn Trần Ngọc
Hằng

Tdp5, Phường Nghĩa Phú,
Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

721 12/5/2020
12/5/2023

52

Nhà thuốc Minh
Hằng

Nguyễn Thị
Thúy Ái

Tdp5, Phường Nghĩa Phú,
Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

722 12/5/2020
12/5/2023

53

Nhà thuốc Thanh
Phong Trần Sương Mơ

 TDP2, Phường Nghĩa Tân,
Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

723 12/5/2020
12/5/2023

54
Quầy thuốc số 24 Đinh Thị Gái

Thôn Nam Phú, xã Nam Đà,
huyện Krông Nô, tỉnh Đắk
Nông

30 12/8/2020
12/8/2023

55

Nhà thuốc Long
Châu 87 Trần Anh Khoa

Số 64, Trương Định,
Phường Nghĩa Thành,
Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

734 18/06/2020

18/6/2023

56
Nhà thuốc CDC Vi Sơn Hải

Tdp4, Phường Nghĩa Trung,
Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

733 18/06/2020
18/6/2023
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57

Nhà thuốc Nguyệt
Châu Lâm Văn Bình

48 Trương Định, Phường
Nghĩa Thành, Thành phố
Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

732 18/06/2020
18/6/2023

58

Nhà thuốc Trương
Định Chu Thị Vân

Tdp2, Phường Nghĩa Thành,
Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

731 18/06/2020
18/6/2023

59

Nhà thuốc Quang
Trung

Nguyễn Thị
Hạnh

Đường Quang Trung, P
Nghĩa tân, Thành Phố Gia
Nghĩa

284 10/11/2020
10/11/2023

60

Quầy thuốc Minh
Thuý

Lê Thị Minh
Thuý

Thôn Nghĩa Thuận, xã Đắk
Nia, Thành phố Gia nghĩa,
tỉnh Đắk Nông

761 8/12/2020
8/12/2023

61

Quầy thuốc Tây
Nguyên Đinh Bạt Thăng

Bon Blân, xã Đắk Mol,
huyện Đắk Song, tỉnh Đắk

Nông
710 6/3/2020

6/3/2023

62
Quầy thuốc tây Trần Thị Thanh

TDP1, Thị trấn Đức An,
huyện Đắk song, tỉnh Đắk

Nông
62 6/3/2020

6/3/2023

63

Quầy thuốc tây Thu
Hằng

Nguyễn Thị
Hằng

Thôn 10, xã Nâm Njang,
huyện Đắk Song, tỉnh Đắk
Nông

713 6/3/2020
6/3/2023

64

Quầy thuốc tây
Trường Giang

Trương Thị
Giang

Tdp8, Thị trấn Đức An,
huyện Đắk Song, tỉnh Đắk
Nông

268 12/5/2020
12/5/2023

65

Quầy thuốc tây Nga
Chung Huỳnh Thị Nga

TDP1, Thị trấn Đức An,
huyện Đắk Song, tỉnh Đắk
Nông

71 11/4/2020
11/4/2023

66

Quầy thuốc tây Nam
Trang

Hoàng Thu
Trang

Thôn 3, xã Nam Bình,
huyện Đắk Song, tỉnh Đắk
Nông

412 12/8/2020
12/8/2023

67
Quầy thuốc Đức An Đào Thị Hương

Dịu

Tdp7, Thị trấn Đức An,
huyện Đắk Song, tỉnh Đắk
Nông

755 10/5/2020
10/5/2023

68

Quầy thuốc Phúc
Khang

Phạm Thị
Hoàng Anh

Thôn 9, xã Nam Bình,
huyện Đắk Song, tỉnh Đắk
Nông

281 12/8/2020
12/8/2023

69

Quầy thuốc tây Thu
Hường Đàm Thị Hường

Bản Đầm Giỏ, xã Thuận Hà,
huyện Đắk Song, tỉnh Đắk
Nông

205 15/07/2020
15/7/2023

70

Quầy thuốc Lê
Trang Lê Thị Trang

Thôn 1, xã Trường Xuân,
huyện Đắk Song, tỉnh Đắk
Nông

735 18/06/2020
18/6/2023

71

Quầy thuốc Thanh
Mai Nguyễn Thị Mai

Thôn Đắk Kual 3, xã Đăk
Ndrung, huyện Đắk Song,
tỉnh Đắk Nông

726 12/5/2020
12/5/2023
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72

Quầy thuốc Bích
Vân Phạm Thị Vân

Thôn Thuận Hạnh, xã
Thuận An, huyện Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông

730 9/6/2020
9/6/2023

73

Quầy thuốc tây An
Bình Trần Văn Bình

Thôn Thuận Tình, xã Thuận
Hạnh, huyện Đăk Song, tỉnh
Đắk Nông

312 27/11/2020
10/11/2023

74

Quầy thuốc Anh
Đức

Nguyễn Thị
Thanh Tuyền

Bon Điêng Đu, xã Quảng
Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh
Đắk Nông

727 12/5/2020
12/5/2023

75
Quầy thuốc Vũ Thảo Vũ Thị Thảo

Bon Bu Dơng, xã Đắk Rtih,
huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk
Nông

290 12/5/2020
12/5/2023

76

Quầy thuốc Khôi
Nguyên

Nguyễn Quang
Mỹ

Thôn 4, xã Đắk Buk So,
huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk
Nông

740 16/07/2020
16/7/2020

77

Quầy thuốc Thu
Nhài

Nguyễn Thị Thu
Nhài

Thôn 6, xã Đắk Buk So,
huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk
Nông

760 27/11/2020
10/11/2023

78

Quầy thuốc Hoàng
Anh Phạm Vũ Duy Thôn 5, Quảng Tâm, huyện

Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 314 29/12/2020
29/12/2023

79

Quầy thuốc Bảo
Giang Vũ Thị Giang

Thôn 5, xã Đắk Buk So,
huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk
Nông

736 18/06/2020
18/6/2023

80

Quầy thuốc tây
Thùy Trang Ma Thị Xiểu Thôn 2, xã Đắk Som, huyện

Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 717 6/3/2020
6/3/2023

81

Quầy thuốc DN Tấn
Lực Đặng Tấn Lực Thôn 2, xã Đắk Ha, huyện

Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 718 6/5/2020
6/5/2023

82

Quầy thuốc tây
Huyền

Trần Thụy
Huyền

Thôn 9, xã Quảng Hòa,
huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk
Nông

719 6/5/2020
6/5/2023

83

Quầy thuốc Anh
Khoa

Lê Thị Hồng
Vân

Thôn 4, xã Quảng Khê,
huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk
Nông

720 6/5/2020
6/5/2023

84

Quầy thuốc tây
Phương Thảo

Vũ Thị Phương
Thảo

Thôn 11, xã Quảng Hoà,
huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk
Nông

295 12/5/2020 12/5/2023

85
Quầy thuốc tây Lê Văn Phụng

Thôn Quảng Hợp, xã Quảng
Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh
Đắk Nông

441 11/4/2020
11/4/2023

86

Quầy thuốc Xuân
Phúc

Nguyễn Thị
Kim Thơ

Bon KalaYu, xã Quảng Khê,
huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk
Nông

747 25/08/2020
25/8/2023
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Quầy thuốc tây số 9
- Văn Cường

Trần Thị Minh
Én

Thôn 3, xã Đắk Ha, huyện
Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 741 16/07/2020

16/7/2020

88

Quầy thuốc tây
Hồng Ngọc

Trần Thị Hồng
Ngọc

Thôn 5, xã Đắk Rmăng,
huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk
Nông

729 9/6/2020
9/6/2023

89

Quầy thuốc Minh
Hiền

Nguyễn Thị
Minh Hiền

Thôn Quảng Hợp, xã Quảng
Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh
Đắk Nông

87 29/12/2020
8/12/2023

90

Quầy thuốc Mai
Loan

Nguyễn Thị Thu
Mai

Bon Ntinh, xã Quảng Sơn,
huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk
Nông

211 29/12/2020
8/12/2023

91

Quầy thuốc Thịnh
Đạt Lê Thị Mai

Bon NDoh, xã Quảng Sơn,
huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk
Nông

762 29/12/2020
29/12/2023

92

Quầy thuốc Hiền
Giang Phạm Lệ Giang

Thôn Quảng Hoà, xã Nghĩa
Thắng, huyện Đắk Rlấp,
tỉnh Đắk Nông

301 11/4/2020
11/4/2023

93
Quầy thuốc Tài Lộc Phan Thị Ái

Vân

Thôn Quảng Thuận, xã
Nghĩa Thắng, huyện Đắk
Rlấp, tỉnh Đắk Nông

302 11/4/2020
11/4/2023

94
Quầy thuốc số 79 Võ Thị Thu

Hiền

Thôn Quảng Lộc, xã Đạo
Nghĩa, huyện Đắk Rlâp, tỉnh
Đắk Nông

300 11/4/2020
11/4/2023

95

Quầy thuốc Bảo
Giang Vũ Thị Giang

Thôn 5, xã Đắk Buk So,
huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk
Nông

736 18/06/2020
18/6/2023

96

Quầy thuốc Thanh
Vân Lưu Thị Vân

Thôn Phú Thuận, xã Quảng
Phú, huyện Krông Nô, tỉnh
Đắk Nông

261 6/3/2020
6/3/2023

97

Quầy thuốc Dương
Hiếu Hồ Thị Tân Thư

Thôn Đắk Vượng, Thị trấn
Đắk Mâm, huyện Krông Nô,
tỉnh Đắk Nông

196 12/5/2020
12/5/2023

98
Quầy thuốc số 2 Lê Thị Hồng

Vân

TDP2, Thị trấn Đắk Mâm,
huyên Krông Nô, tỉnh Đắk
Nông

61 11/4/2020
11/4/2023

99

Quầy thuốc Thuý
Hoa Trần Văn Quảng

Thôn Thanh Sơn, xã Nam
Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh
Đắk Nông

310 11/4/2020
11/4/2023

100

Quầy thuốc tây số
12

Nguyễn Thị
Ngần

Tdp3, Thị trấn Đắk Mâm,
huyện Krông Nô, tỉnh Đắk
Nông

74 9/6/2020
9/6/2023
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